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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật.
	Học phần:  Chuyên đề java
	Lớp:  13CĐ – TP1,2 	         Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: __90 phút__ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 2



          Lưu ý:
· Sinh viên hãy tạo thư mục: HotenSV_Lop_Somay
· Sinh viên tạo project tên là BaiThi lưu trong thư mục này

Câu 1: (4 điểm)
Câu a: (2 điểm)
	Thiết kế lớp Nhà sản xuất gồm có các thuộc tính sau: tên nhà sản xuất, địa chỉ nhà sản xuất, số điện thoại liên lạc, 		    					     (0.5 điểm)
Viết các phương thức constructor, set , get , so sánh,  lấy dữ liệu dạng chuỗi (toString) và xuất thông tin ra màn hình.		 				     (1.5 điểm)
Câu b: (2 điểm).
Thiết kế lớp GameShow kế thừa từ lớp Nhà sản xuất trên. Lớp này có thêm các thuộc tính sau: tên chương trình, ngày phát sóng (chương trình sẽ phát sóng vào thứ mấy trong tuần. Ví dụ ngày phát sóng: thứ hai), số lượng người yêu thích, số lượng người không yêu thích .		 							     (0.5 điểm)
	Viết các phương thức constructor, set, get, so sánh, lấy dữ liệu, xuất thông tin ra màn hình.										        (1 điểm)
	Viết thêm phương thức đánh giá chương trình theo tiêu chí sau: Tốt nếu tỉ lệ>=0.8, Khá nếu tỉ lệ >=0.65, Trung bình nếu tỉ lệ >=0.45, còn lại là không đạt.
(Với tỉ lệ là tỉ số giữa số người yêu thích trên tổng số người)	                (0.5 điểm)

Câu 2:(6 điểm)
Tạo một Applet có tên là AppGameShow được thiết kế với giao diện như sau:
        (2 điểm)

[image: ]


Thực hiện các yêu cầu dưới đây :
Tạo một mảng các đối tượng của lớp GameShow, mỗi khi người sử dụng nhấn chuột vào nút “Luu” thì một đối tượng GameShow sẽ được tạo ra dựa vào các thông tin dữ liệu được nhập trên các TextField tương ứng, và đối tượng này được lưu vào mảng đối tượng.					 				     (1.5 điểm)
Khi người sử dụng nhấn vào các nút tới, lui, về đầu, về cuối thì dữ liệu sẽ được di chuyển tương ứng trên mảng đối tượng đã lưu và hiển thị thông tin lên các TextField.
  (1 điểm)
[bookmark: _GoBack]Khi người sử dụng nhấn chuột vào nút “Hien thi” thì xuất toàn bộ thông tin của các đối tượng trong mảng đã lưu lên vùng TextArea phía trên. Chú ý thông tin xuất bao gồm cả thông tin đánh giá của chương trình.				     (1.5 điểm)


_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật
	Học phần: Chuyên đề java
	Lớp:  13CĐ-TP1,2	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: __90 phút___ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4.0

	
	a
	Khai báo đúng lớp Nhà sản xuất và các thuộc tình:		
(Nếu sai một thuộc tính -0.25đ)
Viết phương thưc constructor, set, get
Viết phương thức so sánh, lấy dữ liệu
	
0.5
1.0
0.5

	
	b
	Khai báo đúng lớp GameShow và các thuộc tình. 
(Nếu sai một thuộc tính -0.25đ)
Viết phương thưc constructor, set, get		
Viết phương thức so sánh, lấy dữ liệu			
Viết phương thức đánh giá	
	0.5

0.5
0.5
0.5

	2

	
	

	6,0

	
	
	Thiết kế đúng giao diện
Sự kiện trên nút Luu:
· Lưu được đối tượng vào mảng:				
· Nếu chỉ tạo một đối tượng (không lưu mảng):	(-0.5 đ)	
Sự kiện trên nút tới, lui, về đầu, cuối
Sự kiện trên nút Hien thi:
				


	2.0

1.5

1.0
1.5



NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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Applet started.





